
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

Số:150/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Thái Nguyên, ngày 20 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về ban hành Chương trình các phiên họp thường kỳ

của UBND tỉnh, chương trình giao ban hàng tuần
của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh năm 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ các Nghị quyết của Chính phủ: Số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 về 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 

Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 về tiếp 

tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, 

nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 

2020-2025 (số 01-NQ/ĐH ngày 13/10/2020) và Chương trình hành động số 01-

CTr/TU ngày 23/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị 

quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025;

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh: Số 40/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 

về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; mục tiêu, nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; số 41/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 về Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 4199/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 

về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2021;

Thực hiện Chương trình toàn khóa của ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 

XX, nhiệm kỳ 2020-2025 số 02-CTr/TU và Chương trình Hội nghị thường kỳ của 
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Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2021 số 03-CTr/TU 

ngày 04/01/2021; 

Xét đề nghị của Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và Chánh Văn phòng 

UBND tỉnh; sau khi thảo luận thống nhất tại phiên họp UBND tỉnh ngày 14/01/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Chương trình các phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh, 

Chương trình giao ban hàng tuần của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

năm 2021.

(có Phụ lục chi tiết số 01 và 02 kèm theo)

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, 

đoàn thể ở tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, 

đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 
Trịnh Việt Hùng
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PHỤ LỤC I:
CHƯƠNG TRÌNH CÁC PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ CỦA UBND TỈNH NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số  150/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

Ghi chú:

- Các ngành, các cấp tiếp tục rà soát công việc theo chức năng nhiệm vụ để trình bổ sung, sửa đổi nội dung vào các phiên 

họp hàng tháng, quý theo hướng ưu tiên các đề án, chương trình cần thiết, cấp bách gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước 

07 ngày để xây dựng báo cáo UBND tỉnh bổ sung vào chương trình công tác năm.

- Ký hiệu “BC”: Là nội dung các cơ quan, đơn vị báo cáo tại phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh; 

- Ký hiệu “TTTU”: Là nội dung sau khi báo cáo tại phiên họp UBND tỉnh sẽ báo Thường trực Tỉnh ủy;

- Ký hiệu “BTV TU”: Là nội dung sau khi báo cáo tại phiên họp UBND tỉnh sẽ báo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (tháng…);

- Ký hiệu “BCH...”: Là nội dung sau khi báo cáo tại phiên họp UBND tỉnh sẽ báo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, sau đó Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (lần thứ…, tháng …).

- Ký hiệu "HĐND.. ": Là Nội dung trình HĐND tỉnh tháng, khóa …. , năm 2021
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TT Nội dung Cơ quan, đơn vị
chuẩn bị nội dung

Báo cáo tại phiên 
họp của UBND tỉnh 
và BTV, BCH Đảng 
bộ tỉnh, HĐND tỉnh

Tháng 01/2021: 04 nội dung

1

Báo cáo những mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu kế hoạch 
phát triển
kinh tế - xã hội năm 2021, kế hoạch đầu tư xây dựng 
cơ bản các nguồn vốn năm 2021; Kế hoạch phân 
công, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện Kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán
ngân sách năm 2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư BC

2

Kế hoạch của tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại 
hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-
2025 và Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 
23/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực 
hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XX, nhiệm kỳ 2020-2025;

Sở Kế hoạch và Đầu tư BC

3
Chương trình các phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh, 
chương trình giao ban hàng tuần của Chủ tịch và các 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong năm 2021

Văn phòng UBND tỉnh (chủ trì), 
các Sở, Ban, ngành, địa phương 
phối hợp

BC

4 Báo cáo giải pháp điều hành dự toán thu - chi ngân 
sách năm 2021 Sở Tài chính BC
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TT Nội dung Cơ quan, đơn vị
chuẩn bị nội dung

Báo cáo tại phiên 
họp của UBND tỉnh 
và BTV, BCH Đảng 
bộ tỉnh, HĐND tỉnh

Tháng 02/2021: 26 nội dung

1 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 và nhiệm 
vụ trọng tâm tháng 02/2021

Văn phòng UBND tỉnh (chủ trì), 
các Sở, Ban, ngành, địa phương 
phối hợp

BC

2
Báo cáo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, 
đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-
2026 

Sở Nội vụ BC
BTV TU (tháng 2)

3 Đề án thành lập thị trấn Điềm Thụy, huyện Phú Bình 
và thị trấn Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ Sở Nội vụ

BC
BTV TU (tháng 2)

BCH (tháng 3)
HĐND (tháng 7)

4
Đề án tiếp tục thực hiện cải cách hành chính; cải cách 
thủ tục hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông 
tin

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở 
Thông tin và Truyền thông

BC
BTV TU (tháng 2)

BCH (tháng 3)

5 Đề án Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 
2025, định hướng đến năm 2030 Sở Nội vụ BC

6

Tờ trình đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 
02/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh quy định chế độ, chính sách hỗ trợ đối 
với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động do 
thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế 

Sở Nội vụ

BC
BTV TU (đăng ký bổ 

sung báo cáo BTV 
TU tháng 3)

HĐND (tháng 3)
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TT Nội dung Cơ quan, đơn vị
chuẩn bị nội dung

Báo cáo tại phiên 
họp của UBND tỉnh 
và BTV, BCH Đảng 
bộ tỉnh, HĐND tỉnh

tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Thái 
Nguyên

7

Tờ trình đề nghị hỗ trợ kinh phí do điều chỉnh thời 
điểm nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động đã nghỉ hưởng chế độ, chính sách hỗ 
trợ theo Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 
13/8/2018 của HĐND tỉnh

Sở Nội vụ

BC
BTV TU (đăng ký bổ 

sung báo cáo BTV 
TU tháng 3)

HĐND (tháng 3)

8
Điểu chỉnh, bổ sung Đề án xây dựng lực lượng dân 
quân, tự vệ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2025, 
tầm nhìn đến năm 2035 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
BC

BTV TU (tháng 3)
HĐND (tháng 3)

9 Kế hoạch đào tạo sĩ quan dự bị bằng ngân sách địa 
phương Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh BC

BTV TU (tháng 2)

10 Báo cáo thẩm định, phê duyệt đầu tư các hạng mục 
công trình trong căn cứ chiến đấu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh BC

11

Kế hoạch thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách 
nhà nước (không bao gồm thu tiền sử dụng đất và thu 
từ hoạt động xổ số kiến thiết) bảo đảm tốc độ tăng 
bình quân 10%/năm 

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với 
Cục Thuế tỉnh

BC
BTV TU (tháng 2)

BCH (tháng 3)

12

Kế hoạch thực hiện thanh toán qua ngân hàng đối với 
các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí 
và chi trả các chương trình an sinh xã hội đạt 96% trở 
lên 

Sở Thông tin và Truyền thông chủ 
trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà 
nước tỉnh

BC
BTV TU (tháng 2)

BCH (tháng 3)
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TT Nội dung Cơ quan, đơn vị
chuẩn bị nội dung

Báo cáo tại phiên 
họp của UBND tỉnh 
và BTV, BCH Đảng 
bộ tỉnh, HĐND tỉnh

13 Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 
2021-2025, định hướng đến năm 2030 Sở Thông tin và Truyền thông BC

14 Kế hoạch tăng trưởng tín dụng hằng năm 12% Ngân hàng Nhà nước tỉnh 
BC

BTV TU (tháng 2)
BCH (tháng 3)

15

Kế hoạch triển khai hoạt động đối ngoại một cách 
đồng bộ, toàn diện, hiệu quả; đẩy mạnh hội nhập quốc 
tế trên tất cả các lĩnh vực, phục vụ phát triển bền vững 
của tỉnh giai đoạn 2021-2025

Sở Ngoại vụ
BC

BTV TU (tháng 2)
BCH (tháng 3)

16
Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án giai đoạn 2016-2020 
chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025 (Dự án: Đường du 
lịch ven Hồ Núi Cốc nối tuyến bờ Bắc - Nam)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

BC
BTV TU (đăng ký bổ 

sung báo cáo BTV 
TU tháng 3)

HĐND (tháng 3)

17

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án giai đoạn 2016-
2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025 (Dự án: 
Tu bổ tôn tạo di tích đền thờ Lý Nam Đế xã Tiên 
Phong)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

BC
BTV TU (đăng ký bổ 

sung báo cáo BTV 
TU tháng 3)

HĐND (tháng 3)
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TT Nội dung Cơ quan, đơn vị
chuẩn bị nội dung

Báo cáo tại phiên 
họp của UBND tỉnh 
và BTV, BCH Đảng 
bộ tỉnh, HĐND tỉnh

18 Đề án Phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 
2021-2025, định hướng đến năm 2030 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

BC
BTV TU (tháng 3)

BCH (tháng 3)
HĐND (tháng 3)

19 Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nâng cao năng 
lực cạnh tranh của doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025 Sở Kế hoạch và Đầu tư

BC
BTV TU (tháng 3)

BCH (tháng 3)
HĐND (tháng 3)

20 Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 Sở Công Thương

BC
BTV TU (tháng 3)

BCH (tháng 3)
HĐND (tháng 3)

21 Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai 
đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn

BC
BTV TU (tháng 3)

BCH (tháng 3)
HĐND (tháng 3)

22 Tờ trình về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng 
sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn

BC
BTV TU (đăng ký bổ 

sung báo cáo BTV 
TU tháng 3)

HĐND (tháng 3)
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TT Nội dung Cơ quan, đơn vị
chuẩn bị nội dung

Báo cáo tại phiên 
họp của UBND tỉnh 
và BTV, BCH Đảng 
bộ tỉnh, HĐND tỉnh

23 Đề án phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Thái 
Nguyên giai đoạn 2021-2025 Liên minh Hợp tác xã tỉnh

BC
BTV TU (tháng 3)

BCH (tháng 3)
HĐND (tháng 3)

24 Đề án tiếp tục ngăn chặn, đẩy lùi tai nạn giao thông 
tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 Sở Giao thông vận tải

BC
BTV TU (tháng 3)

BCH (tháng 3)
HĐND (tháng 3)

25
Tờ trình về việc Quy định mức chi phục vụ bầu cử đại 
biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân 
các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Sở Tài chính

BC
BTV TU (đăng ký bổ 

sung báo cáo BTV 
TU tháng 3)

HĐND (tháng 3)

26

Tờ trình đề nghị thông qua bổ sung kế hoạch sử dụng 
đất năm 2021 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên (Dự 
án khu nhà ở Thủy lợi tại phường Quang Trung, thành 
phố Thái Nguyên)

Sở Tài nguyên và Môi trường

BC
BTV TU (đăng ký bổ 

sung báo cáo BTV 
TU tháng 3)

HĐND (tháng 3)
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TT Nội dung Cơ quan, đơn vị
chuẩn bị nội dung

Báo cáo tại phiên 
họp của UBND tỉnh 
và BTV, BCH Đảng 
bộ tỉnh, HĐND tỉnh

Tháng 3/2021: 13 nội dung

1 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và nhiệm 
vụ trọng tâm tháng 3/2021

Văn phòng UBND tỉnh (chủ trì), 
các Sở, Ban, ngành, địa phương 
phối hợp

BC

2 Đề án cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng 
lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 Sở Kế hoạch và Đầu tư

BC
BTV TU (tháng 3)

BCH (tháng 3)

3 Đề án thành lập Khu công nghệ thông tin tập trung 
Yên Bình tỉnh Thái Nguyên Sở Thông tin và Truyền thông

BC
BTV TU (tháng 3)

BCH (tháng 3)

4
Kế hoạch triển khai thực hiện “Chương trình mục tiêu 
quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” 

Ban Dân tộc tỉnh
BC

BTV TU (tháng 3)
BCH (tháng 3)

5
Bổ sung Chương trình phát triển đô thị bao gồm cả xây 
dựng thị trấn trung tâm các huyện đạt tiêu chí đô thị loại 
IV 

Sở Xây dựng
BC

BTV TU (tháng 3)
BCH (tháng 3)
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TT Nội dung Cơ quan, đơn vị
chuẩn bị nội dung

Báo cáo tại phiên 
họp của UBND tỉnh 
và BTV, BCH Đảng 
bộ tỉnh, HĐND tỉnh

6
Đề án kiện toàn mô hình đào tạo, huấn luyện vận động 
viên trẻ, học sinh năng khiếu thể thao Trường phổ 
thông năng khiếu TDTT giai đoạn 2021-2025

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch BC

7 Dự án Trải nghiệm về nguồn “ATK thủ đô gió ngàn” Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch BC

8 Chương trình Diễn tập sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên Sở Công Thương BC

9 Quyết định thay thế Quyết định số 24/2010/QĐ-
UBND ngày 24/8/2010 của UBND tỉnh Thái Nguyên Sở Nội vụ BC

10

Phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền 
lương, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp 
đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Thái 
Nguyên

Sở Nội vụ BC

11 Báo cáo tiến độ triển khai các dự án sử dụng vốn đầu 
tư trong và ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư BC

BTV TU (tháng 3)
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TT Nội dung Cơ quan, đơn vị
chuẩn bị nội dung

Báo cáo tại phiên 
họp của UBND tỉnh 
và BTV, BCH Đảng 
bộ tỉnh, HĐND tỉnh

12

Báo cáo tiến độ thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU 
ngày 08/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây 
dựng, phát triển thị xã Phổ Yên trở thành thành phố 
trực thuộc tỉnh trước năm 2025

UBND thị xã Phổ Yên BC
BTV TU (tháng 3)

13

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số 
tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng 
đến năm 2030

Sở Thông tin và Truyền Thông
BC

BTV TU (tháng 3)
BCH (tháng 3)

Tháng 4/2021: 18 nội dung

1 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng Quý I/2021 
và nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2021

Văn phòng UBND tỉnh (chủ trì), 
các Sở, Ban, ngành, địa phương 
phối hợp

BC

2

Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Kết 
luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực 
hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí 
thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy 

Công an tỉnh BC
BTV TU (tháng 4)

3 Báo cáo việc thực hiện các dự án thuộc Khu du lịch Hồ 
Núi Cốc Sở Kế hoạch và Đầu tư BC

BTV TU (tháng 4)
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TT Nội dung Cơ quan, đơn vị
chuẩn bị nội dung

Báo cáo tại phiên 
họp của UBND tỉnh 
và BTV, BCH Đảng 
bộ tỉnh, HĐND tỉnh

4
Báo cáo việc thực hiện các dự án xây dựng cấp bách hệ 
thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng 
đô thị hai bên bờ sông Cầu

Sở Xây dựng BC
BTV TU (tháng 4)

5

Báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 09-
NQ/TU ngày 29/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực 
cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 

Sở Kế hoạch và Đầu tư
BC

BTV TU (tháng 4)

6
Đề án Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài 
nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, 
giai đoạn 2021-2025 

Sở Tài nguyên và Môi trường

BC
BTV TU (tháng 5)

BCH (tháng 6)
HĐND (tháng 7)

7 Chương trình phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe nhân 
dân tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 Sở Y tế

BC
BTV TU (tháng 5)

BCH (tháng 6)
HĐND (tháng 7)

8 Đề án phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh 
giai đoạn 2021-2025 Sở Y tế

BC
BTV TU (tháng 5)

BCH (tháng 6)
HĐND (tháng 7)
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TT Nội dung Cơ quan, đơn vị
chuẩn bị nội dung

Báo cáo tại phiên 
họp của UBND tỉnh 
và BTV, BCH Đảng 
bộ tỉnh, HĐND tỉnh

9

Tờ trình về quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với 
công chức, viên chức và người lao động làm việc tại 
các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai 
nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập.

Sở Lao động, Thương binh và Xã 
hội

BC
BTV TU (tháng 5)
HĐND (tháng 7)

10 Đề án sắp xếp lại cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa 
bàn tỉnh 

Sở Lao động, Thương binh và Xã 
hội

BC
BTV TU (tháng 5)

BCH (tháng 6)
HĐND (tháng 7)

11

Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 42/2012/QĐ-
UBND ngày 21/12/2012 Về việc quy định chế độ khen 
thưởng giải tỉnh, đại hội thể dục thể thao cấp tỉnh, các 
giải toàn quốc, các giải quốc tế; tiền công của huấn 
luyện viên, vận động viên học sinh năng khiếu thể thao 
trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch BC

12

Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 09/2016/QĐ-
UBND ngày 02/3/2016 Ban hành Quy định mức chi 
phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử 
đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-
2021

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với 
Sở Nội vụ BC
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TT Nội dung Cơ quan, đơn vị
chuẩn bị nội dung

Báo cáo tại phiên 
họp của UBND tỉnh 
và BTV, BCH Đảng 
bộ tỉnh, HĐND tỉnh

13

Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 13/2017/QĐ-
UBND ngày 20/06/2017 Ban hành Quy định việc thực 
hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, 
huấn luyện viên thể thao thành tích cao và chế độ dinh 
dưỡng luyện tập thường xuyên đối với học sinh năng 
khiếu thể thao tỉnh Thái Nguyên

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch BC

14

Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 25/2017/QĐ-
UBND ngày 25/8/2017 Ban hành Quy chế quản lý, sử 
dụng máy móc, thiết bị của các cơ quan, tổ chức, đơn 
vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với 
các đơn vị, địa phương BC

15

Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 35/2017/QĐ-
UBND ngày 05/11/2015 Quy định việc lập dự toán, 
quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho 
công tác cải cách hành chính nhà nước đối với các cơ 
quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với 
Sở Nội vụ BC

16 Quyết định quy định về mức chi sự nghiệp bảo vệ môi 
trường

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với 
Sở Tài nguyên và Môi trường BC

17 Chương trình phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Thái 
Nguyên giai đoạn 2021-2025 Sở Giáo dục và Đào tạo

BC
BTV TU (tháng 6)

BCH (tháng 6)
HĐND (tháng 7)
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TT Nội dung Cơ quan, đơn vị
chuẩn bị nội dung

Báo cáo tại phiên 
họp của UBND tỉnh 
và BTV, BCH Đảng 
bộ tỉnh, HĐND tỉnh

18
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ 
tịch UBND tỉnh giao các Sở, Ban, ngành, địa phương 
(từ 01/01/2021 đến 31/3/2021)

Tổ công tác của Chủ tịch UBND 
tỉnh BC

Tháng 5/2021: 16 nội dung

1 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và nhiệm vụ 
trọng tâm tháng 5/2021

Văn phòng UBND tỉnh (chủ trì), 
các Sở, Ban, ngành, địa phương 
phối hợp

BC

2 Báo cáo tiến độ triển khai các dự án sử dụng vốn đầu 
tư trong và ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư

BC
BTV TU (tháng 5)

BCH (tháng 6)

3 Chương trình phát triển văn hóa, thể thao và du lịch, 
giai đoạn 2021-2025 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

BC
BTV TU (tháng 6)

BCH (tháng 6)
HĐND (tháng 7)

4 Đề án xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao tỉnh Thái 
Nguyên giai đoạn 2021-2025 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

BC
BTV TU (tháng 6)

BCH (tháng 6)
HĐND (tháng 7)
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TT Nội dung Cơ quan, đơn vị
chuẩn bị nội dung

Báo cáo tại phiên 
họp của UBND tỉnh 
và BTV, BCH Đảng 
bộ tỉnh, HĐND tỉnh

5 Dự án xây dựng Trung tâm đua thuyền tại hồ Núi Cốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
BC

BTV TU (tháng 6)
HĐND (tháng 7)

6
Đề án phân loại đô thị theo tiêu chí đô thị loại IV và 
Đề án thành lập thị xã, đồng thời xây dựng huyện Phú 
Bình, huyện Đại Từ cơ bản đạt tiêu chí thị xã 

Sở Xây dựng
BC

BTV TU (tháng 6)
BCH (tháng 6)

7 Tờ trình về quy định mức thu học phí các trường công 
lập tỉnh Thái Nguyên năm học 2021-2022 Sở Giáo dục và Đào tạo

BC
BTV TU (tháng 6)
HĐND (tháng 7)

8
Đề án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ 
nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Thái Nguyên 
giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 

Sở Giáo dục và Đào tạo

BC
BTV TU (đăng ký bổ 

sung báo cáo BTV 
TU tháng 6)

BCH (đăng ký bổ 
sung báo cáo BTV 

TU tháng 6)
HĐND (tháng 7)
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TT Nội dung Cơ quan, đơn vị
chuẩn bị nội dung

Báo cáo tại phiên 
họp của UBND tỉnh 
và BTV, BCH Đảng 
bộ tỉnh, HĐND tỉnh

9
Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo 
dục mầm non, giáo dục phổ thông tỉnh Thái Nguyên 
giai đoạn 2021-2025 

Sở Giáo dục và Đào tạo

BC
BTV TU (đăng ký bổ 

sung báo cáo BTV 
TU tháng 6)

BCH (đăng ký bổ 
sung báo cáo BTV 

TU tháng 6)
HĐND (tháng 7)

10
Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 
giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-
2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên   

Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội

BC
BTV TU (tháng 6)

BCH (tháng 6)
HĐND (tháng 7)

11

Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của 
Nghị quyết số 49/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của 
HĐND tỉnh ban hành quy định về phí và lệ phí trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên 

Sở Tài chính
BC

BTV TU (tháng 6)
HĐND (tháng 7)

12
Chương trình hỗ trợ phát triển ứng dụng năng lượng 
nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 
Thái Nguyên đến năm 2025 

Sở Khoa học và Công nghệ

BC
BTV TU (tháng 6)

BCH (tháng 6)
HĐND (tháng 7)
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TT Nội dung Cơ quan, đơn vị
chuẩn bị nội dung

Báo cáo tại phiên 
họp của UBND tỉnh 
và BTV, BCH Đảng 
bộ tỉnh, HĐND tỉnh

13

Chương trình hợp tác về nghiên cứu khoa học và 
chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ giữa 
UBND tỉnh Thái Nguyên và Đại học Thái Nguyên 
đến năm 2025 (Giai đoạn 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

BC
BTV TU, BCH (đăng 

ký bổ sung báo cáo 
BTV TU, 

BCH tháng 6)

14

Đề án hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp khoa học công 
nghệ, các tổ chức được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh nâng cao tiềm 
lực, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất và 
đời sống

Sở Khoa học và Công nghệ BC

15 Đề án thu thập cơ sở dữ liệu về người Thái Nguyên ở 
nước ngoài, giai đoạn 2021-2026 Sở Ngoại vụ BC

16

Đề án Tập huấn cho cán bộ các Sở, ban, ngành, các 
huyện, thành phố, thị xã tỉnh Thái Nguyên về công tác 
đối ngoại nhân dân và vận động viện trợ phi Chính phủ 
nước ngoài giai đoạn 2021-2025

Sở Ngoại vụ BC

Tháng 6/2021: 13 nội dung
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TT Nội dung Cơ quan, đơn vị
chuẩn bị nội dung

Báo cáo tại phiên 
họp của UBND tỉnh 
và BTV, BCH Đảng 
bộ tỉnh, HĐND tỉnh

1

Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về tình hình 
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng 
đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 
2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, 
phối hợp với các Sở, Ban, ngành 
liên quan

BC
HĐND (tháng 7)

2 Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng 
đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 Thanh tra tỉnh BC

HĐND (tháng 7)

3
Báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công 
dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối 
năm 2021

Thanh tra tỉnh BC
HĐND (tháng 7)

4
Báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng 
phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối 
năm 2021

Sở Tài chính BC
HĐND (tháng 7)

5
Báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm 
pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 
tháng cuối năm 2021

Công an tỉnh BC
HĐND (tháng 7)

6 Tờ trình về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng 
sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn

BC
BTV TU (tháng 6)
HĐND (tháng 7)
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TT Nội dung Cơ quan, đơn vị
chuẩn bị nội dung

Báo cáo tại phiên 
họp của UBND tỉnh 
và BTV, BCH Đảng 
bộ tỉnh, HĐND tỉnh

Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 
2021-2025, định hướng đến năm 2030

Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn

BC
BTV TU (đăng ký bổ 

sung báo cáo BTV 
TU tháng 6)

BCH (đăng ký bổ 
sung báo cáo BTV 

TU tháng 6)
HĐND (tháng 7)

7
Đề án hỗ trợ hoạt động quản lý và đầu tư bảo tồn, tôn 
tạo, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên giai đoạn 2021-2025 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

BC
BTV TU (tháng 6)

BCH (tháng 6)
HĐND (tháng 7)

8 Báo cáo về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 
2021 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Sở Tài nguyên và Môi trường

BC
BTV TU (tháng 6)

BCH (tháng 6)
HĐND (tháng 7)

9 Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của 
cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIII

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, 
phối hợp với các Sở, Ban, ngành, 
địa phương liên quan

BC
HĐND (tháng 7)
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TT Nội dung Cơ quan, đơn vị
chuẩn bị nội dung

Báo cáo tại phiên 
họp của UBND tỉnh 
và BTV, BCH Đảng 
bộ tỉnh, HĐND tỉnh

10

Báo cáo tiến độ thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU 
ngày 08/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây 
dựng, phát triển thị xã Phổ Yên trở thành thành phố 
trực thuộc tỉnh trước năm 2025 

UBND thị xã Phổ Yên BC
BTV TU (tháng 6)

11

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số 
tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng 
đến năm 2030 

Sở Thông tin và Truyền thông
BC

BTV TU (tháng 6)
BCH (tháng 6)

12 Chủ trương di chuyển Trung tâm sản xuất Phát thanh - 
Truyền hình Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

BC
BTV TU (tháng 7)

13
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ 
tịch UBND tỉnh giao các Sở, Ban, ngành, địa phương (6 
tháng đầu năm 2021)

Tổ công tác của Chủ tịch UBND 
tỉnh BC

Tháng 8/2021: 12 nội dung

1 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và nhiệm vụ 
trọng tâm tháng 8/2021

Văn phòng UBND tỉnh (chủ trì), 
các Sở, Ban, ngành, địa phương 
phối hợp

BC
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TT Nội dung Cơ quan, đơn vị
chuẩn bị nội dung

Báo cáo tại phiên 
họp của UBND tỉnh 
và BTV, BCH Đảng 
bộ tỉnh, HĐND tỉnh

2

Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 
30/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh 
quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực và chính 
sách luân chuyển cán bộ, công chức của tỉnh Thái 
Nguyên 

Sở Nội vụ
BC

BTV TU (tháng 8)
HĐND (tháng 12)

3 Đề án xây dựng Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Thái 
Nguyên Sở Nội vụ

BC
BTV TU (tháng 8)

4 Chương trình Quy hoạch công tác văn thư, lưu trữ 
tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030 Sở Nội vụ BC

5 Đề án Ngân hàng tên đường, phố và công trình công 
cộng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

BC
BTV TU (tháng 8)

6 Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái 
Nguyên lần thứ IX năm 2022 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

BC
BTV TU (tháng 8)

7
Dự án sưu tầm, phục hồi và tổ chức các hoạt động 
sinh hoạt văn hóa cộng đồng gắn với cây chè tỉnh 
Thái Nguyên

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch BC
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TT Nội dung Cơ quan, đơn vị
chuẩn bị nội dung

Báo cáo tại phiên 
họp của UBND tỉnh 
và BTV, BCH Đảng 
bộ tỉnh, HĐND tỉnh

8

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 
19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII 
về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 
công tác người có công với cách mạng 

Sở Lao động, Thương binh và Xã 
hội

BC
BTV TU (tháng 8)

BCH (tháng 9)

9 Chương trình phát triển thương mại tỉnh Thái Nguyên 
giai đoạn 2021-2025 Sở Công Thương

BC
BTV TU (tháng 9)

BCH (tháng 9)

10 Đề án nâng cao năng lực quản lý các bệnh không lây 
nhiễm tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 Sở Y tế

BC
BTV TU (tháng 9)

BCH (tháng 9)
HĐND (tháng 12)

11 Đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về an toàn 
thực phẩm tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 Sở Y tế

BC
BTV TU (tháng 9)

BCH (tháng 9)
HĐND (tháng 12)

12
Đề án thực hiện công tác dân số trong tình hình mới 
tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 
năm 2030 

Sở Y tế

BC
BTV TU (tháng 9)

BCH (tháng 9)
HĐND (tháng 12)

28
C

Ô
N

G
 B

Á
O

 TH
Á

I N
G

U
Y

ÊN
/Số 24 + 25/N

gày 15-3-2021



TT Nội dung Cơ quan, đơn vị
chuẩn bị nội dung

Báo cáo tại phiên 
họp của UBND tỉnh 
và BTV, BCH Đảng 
bộ tỉnh, HĐND tỉnh

Tháng 9/2021: 07 nội dung

1 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng năm 2021 
và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2021

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì; 
các Sở, Ban, ngành, địa phương 
phối hợp

BC

2 Báo cáo tiến độ triển khai các dự án sử dụng vốn đầu 
tư trong và ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư

BC
BTV TU (tháng 9)

3

Báo cáo tiến độ thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU 
ngày 08/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây 
dựng, phát triển thị xã Phổ Yên trở thành thành phố 
trực thuộc tỉnh trước năm 2025 

UBND thị xã Phổ Yên
BC

BTV TU (tháng 9)

4

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số 
tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng 
đến năm 2030 

Sở Thông tin và Truyền thông
BC

BTV TU (tháng 9)
BCH (tháng 9)

5 Kế hoạch tham dự Đại hội Thể dục thể thao toàn 
quốc lần thứ IX năm 2022 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

BC
BTV TU (tháng 10)
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TT Nội dung Cơ quan, đơn vị
chuẩn bị nội dung

Báo cáo tại phiên 
họp của UBND tỉnh 
và BTV, BCH Đảng 
bộ tỉnh, HĐND tỉnh

6
Chỉ thị, Kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và 
Báo cáo dự toán ngân sách bảo đảm cho diễn tập khu 
vực phòng thủ tỉnh 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh BC
BTV TU (tháng 10)

7 Tờ trình về chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng cho 
người chết trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội

BC
BTV TU (tháng 10)

Tháng 10/2021: 06 nội dung

1 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2021 
và nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2021

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì; 
các Sở, Ban, ngành, địa phương 
phối hợp

BC

2 Báo cáo tiến độ triển khai các dự án sử dụng vốn đầu 
tư trong và ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư

BC
BTV TU (tháng 10)

BCH (tháng 11)

3 Tờ trình về phương án mở rộng diện tích đất xây dựng 
Trung tâm sản xuất Phát thanh - Truyền hình Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

BC
BTV TU (tháng 10)
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TT Nội dung Cơ quan, đơn vị
chuẩn bị nội dung

Báo cáo tại phiên 
họp của UBND tỉnh 
và BTV, BCH Đảng 
bộ tỉnh, HĐND tỉnh

4 Đề án phát triển nhà ở xã hội tỉnh Thái Nguyên giai 
đoạn 2021-2025 Sở Xây dựng

BC
BTV TU (tháng 11)

BCH (tháng 11)

5

Đề  án tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong 
gia đình; hỗ trợ nâng cao hoạt động mô hình câu lạc bộ 
phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên giai đoạn 2021-2025

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch BC

6
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ 
tịch UBND tỉnh giao các Sở, Ban, ngành, địa phương 
(từ 01/01/2021 đến 30/9/2021)

Tổ công tác của Chủ tịch UBND 
tỉnh BC

Tháng 11/2021: 17 nội dung

1
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế 
- xã hội năm 2021 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội năm 2022 

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì 
phối hợp với các Sở, Ban, ngành 
liên quan

BC
BTV TU (tháng 11)

BCH (tháng 11)
HĐND (tháng 12)
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TT Nội dung Cơ quan, đơn vị
chuẩn bị nội dung

Báo cáo tại phiên 
họp của UBND tỉnh 
và BTV, BCH Đảng 
bộ tỉnh, HĐND tỉnh

2 Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 
2021; kế hoạch đầu tư công năm 2022 

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì 
phối hợp với các Sở, Ban, ngành 
liên quan

BC
BTV TU (tháng 11)

BCH (tháng 11)
HĐND (tháng 12)

3 Báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-
2025 

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì 
phối hợp với các Sở, Ban, ngành 
liên quan

BC
BTV TU (tháng 11)

BCH (tháng 11)
HĐND (tháng 12)

4 Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm 
nhìn đến 2050 

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì 
phối hợp với các Sở, Ban, ngành 
liên quan

BC
BTV TU (tháng 11)

BCH (tháng 11)
HĐND (tháng 12)

5 Tờ trình về phân bổ dự toán ngân sách năm 2022 tỉnh 
Thái Nguyên Sở Tài chính

BC
BTV TU (tháng 11)

BCH (tháng 11)
HĐND (tháng 12)
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TT Nội dung Cơ quan, đơn vị
chuẩn bị nội dung

Báo cáo tại phiên 
họp của UBND tỉnh 
và BTV, BCH Đảng 
bộ tỉnh, HĐND tỉnh

6 Tờ trình về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2020 
tỉnh Thái Nguyên Sở Tài chính

BC
BTV TU (tháng 11)

BCH (tháng 11)
HĐND (tháng 12)

7

Tờ trình quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi 
và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa 
các cấp ngân sách tỉnh Thái Nguyên thời kỳ ổn định 
ngân sách 2022-2025 

Sở Tài chính

BC
BTV TU (tháng 11)

BCH (tháng 11)
HĐND (tháng 12)

8 Tờ trình quy định về định mức phân bổ dự toán chi 
thường xuyên ngân sách tỉnh Thái Nguyên năm 2022 Sở Tài chính

BC
BTV TU (tháng 11)

BCH (tháng 11)
HĐND (tháng 12)

9
Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 
2021 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên 

Sở Tài nguyên và Môi trường

BC
BTV TU (tháng 11)

BCH (tháng 11)
HĐND (tháng 12)
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TT Nội dung Cơ quan, đơn vị
chuẩn bị nội dung

Báo cáo tại phiên 
họp của UBND tỉnh 
và BTV, BCH Đảng 
bộ tỉnh, HĐND tỉnh

10
Tờ trình về giao biên chế công chức hành chính, quyết 
định biên chế sự nghiệp và hợp đồng lao động năm 
2022 tỉnh Thái 

Sở Nội vụ

BC
BTV TU (tháng 11)

BCH (tháng 11)
HĐND (tháng 12)

11
Tờ trình về việc hỗ trợ kinh phí cho các trường mầm 
non, phổ thông công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên năm 
2022 

Sở Nội vụ

BC
BTV TU (tháng 11)

BCH (tháng 11)
HĐND (tháng 12)

12 Tờ trình về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng 
sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn

BC
BTV TU (tháng 11)

BCH (tháng 11)
HĐND (tháng 12)

13 Báo cáo về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị 
của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIII 

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, 
phối hợp với các Sở, Ban, ngành, 
địa phương liên quan

BC
HĐND (Tháng 12)

14 Báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng 
phí năm 2021, nhiệm vụ và giải pháp năm 2022 Sở Tài chính BC

HĐND (Tháng 12)
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TT Nội dung Cơ quan, đơn vị
chuẩn bị nội dung

Báo cáo tại phiên 
họp của UBND tỉnh 
và BTV, BCH Đảng 
bộ tỉnh, HĐND tỉnh

15 Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2021, 
nhiệm vụ và giải pháp năm 2022 Thanh tra tỉnh BC

HĐND (Tháng 12)

16 Báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm 
pháp luật năm 2021, nhiệm vụ và giải pháp năm 2022 Công an tỉnh BC

HĐND (Tháng 12)

17 Báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công 
dân năm 2021, nhiệm vụ và giải pháp năm 2022 Thanh tra tỉnh BC

HĐND (Tháng 12)

Tháng 12/2021: 02 nội dung

1

Báo cáo tiến độ thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU 
ngày 08/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây 
dựng, phát triển thị xã Phổ Yên trở thành thành phố 
trực thuộc tỉnh trước năm 2025 (Ban cán sự đảng 
UBND tỉnh chuẩn bị).

UBND thị xã Phổ Yên BC
BTV TU (tháng 12)
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TT Nội dung Cơ quan, đơn vị
chuẩn bị nội dung

Báo cáo tại phiên 
họp của UBND tỉnh 
và BTV, BCH Đảng 
bộ tỉnh, HĐND tỉnh

2

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số 
tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng 
đến năm 2030 (Ban cán sự đảng UBND tỉnh chuẩn bị; 
nội dung trình BCH Đảng bộ tỉnh tại Hội nghị lần thứ 
10).

Sở Thông tin và Truyền thông
BC

BTV TU (tháng 12)
BCH (tháng 12)

36
C

Ô
N

G
 B

Á
O

 TH
Á

I N
G

U
Y

ÊN
/Số 24 + 25/N

gày 15-3-2021



PHỤ LỤC II:
CHƯƠNG TRÌNH CÁC PHIÊN HỌP GIAO BAN HÀNG TUẦN

CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH VÀ BAN CÁN SỰ ĐẢNG UBND TỈNH NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số  150/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

Ghi chú:  
Các ngành, các cấp tiếp tục rà soát công việc theo chức năng nhiệm vụ để trình bổ sung vào các phiên họp hàng 

tuần theo hướng ưu tiên các Đề án, chương trình cần thiết, cấp bách và các báo cáo đánh giá theo chương trình hợp tác 

của UBND tỉnh.

TT Nội dung Cơ quan, đơn vị
chuẩn bị nội dung và báo cáo

Tháng 01/2021

1 Báo cáo Kế hoạch chuẩn bị Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 Văn phòng UBND tỉnh

2
Chương trình các phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh, chương 
trình giao ban hàng tuần của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh trong năm 2021

Văn phòng UBND tỉnh

3

Báo cáo tóm tắt những mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội năm 2021, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 
các nguồn vốn năm 2021; Dự thảo Kế hoạch phân công, chỉ đạo, 
điều hành triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

Sở Kế hoạch và Đầu tư
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TT Nội dung Cơ quan, đơn vị
chuẩn bị nội dung và báo cáo

năm 2021, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh 
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021

4

Kế hoạch của tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành 
động số 01-CTr/TU ngày 23/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ 
tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

5
Báo cáo kết quả rà soát các dự án khu đô thị, khu dân cư mới có 
chủ trương sau ngày 01/7/2014 đến trước ngày 15/11/2017 trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên

Sở Kế hoạch và Đầu tư

6
Báo cáo về kết quả rà soát triển khai thực hiện nhiệm vụ UBND 
tỉnh giao về việc bổ sung nội dung liên quan đến các dự án đầu tư 
xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy

Sở Kế hoạch và Đầu tư

7
Báo cáo về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Trung tâm bảo 
trợ người già không nơi nương tựa, trẻ em cơ nhỡ, mồ côi và 
chăm sóc người già của Công ty TNHH Hường Hà Nguyệt

Sở Kế hoạch và Đầu tư

8 Báo cáo tóm tắt những giải pháp điều hành dự toán thu - chi ngân 
sách năm 2021 Sở Tài chính

9 Báo cáo về việc sắp xếp trụ sở nhà đất trên địa bàn tỉnh Sở Tài chính
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TT Nội dung Cơ quan, đơn vị
chuẩn bị nội dung và báo cáo

10
Báo cáo về chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất 
UBND tỉnh thu hồi của Tổng Công ty khoáng sản - TKV, Nhà 
máy cơ khí 19-5 Công ty Kim loại màu

Sở Tài nguyên và Môi trường

11 Báo cáo về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Khu công 
nghiệp Yên Bình (phần diện tích 136ha) Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh

12 Báo cáo về dự án Đầu tư xây dựng khu Dịch vụ 1 tại KCN Điềm 
Thụy (Khu B) Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh

13 Báo cáo tiến độ và thống nhất giải pháp đôn đốc triển khai thực 
hiện các dự án thuộc tuyến đường Bắc Sơn kéo dài UBND thành phố Thái Nguyên

14

Báo cáo UBND tỉnh xử lý hủy bỏ Quyết định số 39/2017/QĐ-
UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc 
ban hành quy định đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy 
sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài 
nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND 
các huyện, thành phố, thị xã

15 Báo cáo về công tác tổ chức, cán bộ Sở Nội vụ

Tháng 02/2021

1 Báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 Văn phòng UBND tỉnh

C
Ô

N
G

 B
Á

O
 TH

Á
I N

G
U

Y
ÊN

/Số 24 + 25/N
gày 15-3-2021

39



TT Nội dung Cơ quan, đơn vị
chuẩn bị nội dung và báo cáo

2 Báo cáo tiến độ triển khai các dự án sử dụng vốn đầu tư trong và 
ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư

3

Báo cáo tiến độ thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 
08/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển 
thị xã Phổ Yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 
2025

UBND thị xã Phổ Yên

4
Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng 
bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai 
đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Sở Thông tin và Truyền Thông

5 Báo cáo về công tác tổ chức, cán bộ Sở Nội vụ

Tháng 3/2021

1

Báo cáo UBND tỉnh xử lý hủy bỏ Quyết định số 42/2015/QĐ-
UBND ngày 18/12/2015 của UBND tỉnh v/v Ban hành quy định 
cơ chế tài chính khi thực hiện các khu tái định cư phục vụ các dự 
án đầu tư do Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc 
phòng, an ninh; phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công 
cộng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

Sở Tài chính
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TT Nội dung Cơ quan, đơn vị
chuẩn bị nội dung và báo cáo

2 Quyết định quy định giá bồi thường vật nuôi là thủy sản khi nhà 
nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Sở Tài chính

3 Báo cáo về công tác tổ chức, cán bộ Sở Nội vụ

Tháng 4/2021

1

Đề án hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ, các tổ 
chức được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN trên 
địa bàn tỉnh nâng cao tiềm lực, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới 
vào sản xuất và đời sống

2 Báo cáo về công tác tổ chức, cán bộ Sở Nội vụ

Tháng 5/2021

1
Báo cáo việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại giai đoạn 
2016-2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-
2025 tỉnh Thái Nguyên

Sở Ngoại vụ

2

Báo cáo việc tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện 
Chương trình quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện 
trợ phi Chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019-2025 của Thủ tướng 
Chính phủ tại tỉnh Thái Nguyên

Sở Ngoại vụ
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TT Nội dung Cơ quan, đơn vị
chuẩn bị nội dung và báo cáo

3 Báo cáo về công tác tổ chức, cán bộ Sở Nội vụ

Tháng 6/2021

1

Báo cáo tiến độ thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 
08/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển 
thị xã Phổ Yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 
2025 

UBND thị xã Phổ Yên

2
Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng 
bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai 
đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 

Sở Thông tin và Truyền thông

1 Báo cáo về công tác tổ chức, cán bộ Sở Nội vụ

Tháng 7/2021

1 Báo cáo về công tác tổ chức, cán bộ Sở Nội vụ

Tháng 8/2021

1 Báo cáo về công tác tổ chức, cán bộ Sở Nội vụ

Tháng 9/2021
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TT Nội dung Cơ quan, đơn vị
chuẩn bị nội dung và báo cáo

1 Báo cáo tiến độ triển khai các dự án sử dụng vốn đầu tư trong và 
ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư

2

Báo cáo tiến độ thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 
08/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển 
thị xã Phổ Yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 
2025 

UBND thị xã Phổ Yên

3
Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng 
bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai 
đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 

Sở Thông tin và Truyền thông

4 Báo cáo về công tác tổ chức, cán bộ Sở Nội vụ

Tháng 10/2021

1
Ban hành: Sổ tay hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu 
tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2 Báo cáo về công tác tổ chức, cán bộ Sở Nội vụ

Tháng 11/2021

1 Báo cáo kết quả công tác đối ngoại năm 2021, dự kiến kế hoạch Sở Ngoại vụ
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TT Nội dung Cơ quan, đơn vị
chuẩn bị nội dung và báo cáo

công tác đối ngoại năm 2022 của tỉnh

2 Kế hoạch công tác đối ngoại năm 2022 của tỉnh Sở Ngoại vụ

3 Báo cáo về công tác tổ chức, cán bộ Sở Nội vụ

Tháng 12/2021

1 Quyết định ban hành Bảng giá tỉnh thuế tài nguyên năm 2022 Sở Tài chính

2 Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Thái Nguyên 
năm 2022 Sở Tài chính

3
Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Người đại diện theo 
ủy quyền đối với phần vốn Nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thái Nguyên là Chủ sở hữu đầu tư vào doanh nghiệp

Sở Tài chính

4
Quyết định ban hành Quy định về lập, cấp phát và thanh quyết 
toán tiền hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên 
địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Sở Tài chính

5
Quyết định ban hành Quy định về việc thu, nộp, quản lý và sử 
dụng nguồn thu từ dịch vụ thoát nước trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

Sở Tài chính
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TT Nội dung Cơ quan, đơn vị
chuẩn bị nội dung và báo cáo

6
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chính quyền số, an toàn 
thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

Sở Thông tin và Truyền thông

7

Báo cáo tiến độ thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 
08/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển 
thị xã Phổ Yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 
2025 (Ban cán sự đảng UBND tỉnh chuẩn bị).

UBND thị xã Phổ Yên

8

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng 
bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai 
đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (Ban cán sự đảng 
UBND tỉnh chuẩn bị; nội dung trình BCH Đảng bộ tỉnh tại Hội 
nghị lần thứ 10).

Sở Thông tin và Truyền thông

9 Báo cáo về công tác tổ chức, cán bộ Sở Nội vụ
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